
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà Trẻ D2  

Tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Nhung- Nguyễn Thị Phương Hiếu  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói 

quen của trẻ ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Động viên trẻ vào các góc chơi 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem ảnh về một số đồ dùng cá nhân của bé,một số đồ dùng để ăn,uống và đồ chơi 

yêu thích của bé. 

- Trò chuyện về một số đồ dùng của bé và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  
 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen 

của trẻ)  

- Trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp:Con chào ông, bà, bố mẹ…, nhắc trẻ nói 

đủ câu  

- Hướng trẻ vào các góc chơi mà trẻ thích - Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, cùng kể 

chuyện với cô 

- Xem ảnh những người thân yêu trong gia đình  

- Chuyện về những người thân yêu trong gia đình đình, những công việc mà người 

thân trong gia đình đình thường làm và trò chuyện về một số đồ sử dụng trong gia đình 

đình gần trẻ trung  

 

Thể dục sáng 

Thể dục sáng với nhạc:Bài thể dục buổi sáng (Tuần 1+ 3) 

*Tập theo cô (Tuần 2+ 4) 

- Hô hấp: Tập hít vào,thở ra. 

- Tay: Giơ cao,đưa ra phía trước. 

- Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên 

MT6.3.1. 

Vận động 

cổ tay, bàn 

tay, ngón 

tay - thực 



- Chân: Ngồi xuống, đứng lên,co duỗi từng chân 

Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện "múa khéo" (MT6)  
 

* Thể dục sáng với nhạc: Bài thể dục buổi sáng (Tuần 1+ 3)  

*Tập theo cô (Tuần 2+ 4)  

- Hô hấp: Thổi bóng  

- Tay: Hai tay đưa sang ngang ,hạ xuống  

- Thắt lưng : Quay người sang hai bên trái- phải  

- Chân: Đứng chân  

hiện “múa 

khéo”. 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

Vận động 

Bật tại chỗ  

Vận động 

Vận động 

Chạy theo hướng 

thẳng  

Vận động 

Vận động 

Đi trong đường 

ngoằn ngoèo  

Vận động 

Vận động 

Bò trong đường 

ngoằn ngoèo  

MT24.1.3. 

Hiểu nội 

dung 

truyện 

ngắn đơn 

giản: trả 

lời được 

các câu hỏi 

về tên 

truyện, tên 

và hành 

động của 

các nhân 

vật. 

MT17.2.2. 

Nói được 

tên của bản 

thân và 

những 

người gần 

gũi khi 

được hỏi. 

T3 

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về người 

thân trong gia đình  

Nhận biết tập nói 

Hoạt động nhận biết 

Trò chuyện về một 

số đồ dùng để ăn, để 

uống  

Nhận biết tập nói 

Hoạt động nhận biết 

Trò chuyện về ngày 

20/11 (MT17)  

Nhận biết tập nói 

Hoạt động nhận biết 

Trò chuyện về đồ 

chơi bé thích  

T4 

Làm quen văn học 

Làm quen văn học 

Thơ: Năm ngón tay 

đẹp  

Làm quen văn học 

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ ngoan 

(MT24)  

Làm quen văn học 

Làm quen văn học 

Thơ: Cô dạy  

Làm quen văn học 

Làm quen văn học 

Thơ: Đi dép  

T5 

Âm nhạc 

Âm nhạc 

Dạy hát: Búp bê 

VĐTN: Tập tầm 

vông  

Âm nhạc 

Âm nhạc 

Nghe hát: Mời bạn 

ăn 

Âm nhạc 

Âm nhạc 

Nghe hát: Cô giáo 

VĐTN: Búp bê  

Âm nhạc 

Âm nhạc 

Dạy hát: Kéo cưa lừa 

xẻ 



TCAN: Hãy lắng 

nghe  

TCAN: Thi xem ai 

nhanh  

T6 

Nhận biết phân biệt  

Phân biệt màu xanh- 

màu vàng  

Hoạt động tạo hình 

Hoạt động tạo hình  

Dán lá vàng  

Nhận biết phân biệt  

Hoạt động với đồ vật 

Nhận biết phân biệt 

hai màu xanh, đỏ  

Hoạt động tạo hình 

Hoạt động tạo hình 

Dán ngôi nhà của bé  

Hoạt động ngoài 

trời 

1,Tuần 1 

- Quan sát cây hoa ngọc lan 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát thời tiết trong ngày 

- Đi dạo trong sân trường 

- Làm quen với các bạn lớp D1 

* Chơi vận động: Đuổi bóng, Bắt bướm,Bóng tròn to 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

2, Tuần 2 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát vườn rau cải 

- Đi dạo tắm nắng 

- Quan sát cây ổi 

- Quan sát cây khế 

*Chơi vận động: Cáo và thỏ, Thổi bóng bay 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với lá khô 

3, Tuần 3 

- Quan sát vườn hoa hồng 

- Quan sát thời tiết 

- Giao lưu với các bạn lớp D1 

- Tham quan lớp Mẫu giáo bé C1 

- Tham quan phòng bảo vệ 

*Chơi vận động: ếch ộp, dung dăng dung dẻ, lăn bóng 

 



- Chơi tự do, chơi với đồ chơi ngoài trời 

4,Tuần 4 

- Quan sát cây khế 

- Quan sát vườn rau 

- Quan sát thời tiết 

- Tham quan phòng cô Hiệu trưởng 

- Quan sát cây bưởi 

*Chơi vận động: Lộn cầu vồng, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: chơi với lá khô, phấn  

Chơi tập ở các góc 

*Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1: Đóng cúc áo cho em 

+ Tuần 2:Xếp hình ngôi trường của bé 

+ Tuần 3:Bế em , xúc cho em búp bê, ru em búp bê ngủ 

+ Tuần 4: Nhận biết một số đồ dùng qua ảnh 

*Góc vận động: 

+ Vận động tinh: Trò chơi Con muỗi, tập vo giấy, chơi đất nặn 

+ Xâu vòng màu đỏ, xâu vòng màu xanh 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: xếp nhà, lắp ghép 

+ Bài tập phát triển tâm vận động 

* Góc xếp hình : Dạy trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà, bàn ghế) 

* Góc chơi bế em: Tập bế em búp bê, xúc cho em búp bê, chơi với đồ chơi nấu ăn 

* Góc tạo hình : 

- Làm quen với cách dán ngôi nhà,dán lá vàng 

- Làm quen với bút màu và giấy 

- Làm quen với giấy màu, hồ dán và cách dán đính 

- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn dất. 

*Góc sách : 

+ Xem truyện tranh: Dạy trẻ mở sách 

+ Xem tranh truyện về đồ dùng cá nhân của bé, cô giáo của bé 

MT22.1.1. 

Thực hiện 

được 

nhiệm vụ 

gồm 2-3 

hành động. 

Ví dụ: 

Cháu cất 

đồ chơi lên 

giá rồi đi 

rửa tay. 



+ Xem tranh ảnh về các hoạt động chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

+ Chơi trò chơi: Con muỗi, năm ngón tay  
 

Góc vận động:  

+ Vận động tinh: Trò chơi Hai chú chim, vắt nước cam cho bà  

+ Xâu vòng tặng người thân  

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: xếp hàng rào, xếp bàn ghế, trang trí con công, trồng 

trọt hoa  

+ Bài tập phát triển tâm động: 

* Góc xếp hình : liên tục rèn kỹ năng xếp chồng (xếp nhà, bàn ghế vận động), xếp 

cạnh( xếp đường đi, xếp các cây cạnh nhau)  

* Góc chơi bế em : Đồ chơi cho búp bê, chơi với đồ chơi nấu ăn, gọi tên một số món 

ăn mà bé thích 

* Góc tạo hình :  

- Tô màu tranh vẽ người thân 

- Đồ chơi với đất nặn: Bóp, bụp đất  

*Góc sách :  

+ Cùng cô kể chuyện bằng rắc rối  

+ Xem tranh ảnh về những người thân trong gia đình  

+ Chơi trò chơi: Chiếc hộp kỳ diệu,ngôi nhà bí mật  

+ Xem tranh ảnh về chú bộ đội và hình ảnh hoạt động ngày noel  

+ Chơi trò chơi: Chiếc túi kỳ diệu, Nu na nu nống  

+ Tuần 1: Xếp nhà cho gia đình  

+Tuần 2: Bế em :Xúc cho em búp bê, ru em búp bê ngủ, lau chùi cho búp bê, tắm cho 

búp bê  

+Tuần 3: Tô màu tranh vẽ người thân trong gia đình (MT22)  
 

+Tuần 4: Xem ảnh những người thân trong gia đình  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Thực hiện các hoạt động ăn, ngủ vệ sinh theo chế độ sinh hoạt 1 ngày. 

MT11.2.1. 

Làm được 

một số 



Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống sôi, lau mặt, lau miệng, uống 

nước sau khi ăn (MT11)  
 

TRẻ thích nghi được nhiều loại thức ăn ở trường mầm non (MT8)  
 

Thực hiện các hoạt động ăn, ngủ bảo vệ sinh theo chế độ sinh hoạt 1 ngày. Luyện một 

số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín, lau mặt, lau miệng, uống nước sau 

khi ăn  

việc với sự 

giúp đỡ 

của người 

lớn (lấy 

nước uống, 

đi vệ 

sinh...). 

MT8.1.1. 

Thích nghi 

với chế độ 

ăn cơm, ăn 

được các 

loại thức 

ăn khác 

nhau. 

Chơi - tập buổi 

chiều 

1,Tuần 1 

*Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài:Tập tầm vông 

- Hướng dẫn trò chơi: Con Muỗi 

- Ôn về một số đồ dùng cá nhân của bé 

- Ôn bài thơ Năm ngón tay đẹp 

- Luyện kĩ năng dán 

- Ôn lại bài hát Búp bê 

2, Tuần 2 

*Vận động nhẹ nhàng theo nhạc: Vũ điệu chicken dance 

- Hướng dẫn trò chơi Ngón tay nhúc nhích 

- Ôn nhận biết một số đồ dùng để ăn, uống 

- Nghe cô kể lại truyện Thỏ ngoan 

- Đọc thơ: Đi học ngoan, Mèo con đi học 

- Ôn nhận biết phân biệt 2 màu xanh, đỏ 

- Nghe hát: Mời bạn ăn 

Chơi theo ý thích 

MT39.3.4. 

Thực hiện 

một số yêu 

cầu của 

người lớn. 

MT12.2.2. 

Chấp 

nhận: đội 

mũ khi ra 

nắng; đi 

giày dép; 

mặc quần 

áo ấm khi 

trời lạnh. 



Tuần 3 

*Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Vũ điệu rửa tay 

- Hướng dẫn trò chơi: Vắt nước cam 

- Trò chuyện về cô giáo của bé 

- Ôn bài thơ: Cô dạy 

- Nghe cô kể chuyện Chào buổi sáng 

- Luyện kĩ năng dán 

- Nghe hát: Cô giáo 

4,Tuần 4 

*Vận động nhẹ nhàng theo nhạc Tập tầm vông 

- Hướng dẫn trò chơi Chi chi chành chành 

- Ôn trò chuyện về một số đồ chơi yêu thích của bé 

- Ôn bài thơ Đi dép 

- Nghe cô kể chuyện Qủa trứng 

Ôn kĩ năng nặn : bóp đất, chia đất, lăn dọc 

- Thực hiện yêu cầu đơn gỉan của cô giáo 

- Ôn bài hát Kéo cưa lừa xẻ (MT39)  
 

1.Tuần 1  

* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài búp bê 

- Chơi trò chơi: Chiếc túi kỳ diệu  

- Ôn chuyện với bé về những người thân trong gia đình Ôn truyện chào cháu ạ (MT12)  
 

1, Tuần 1 

* Rèn luyện kỹ năng năng khiếu màu sắc  

- Ôn lại bài hát Cháu yêu bà  

* Chơi theo ý thích  

2. Tuần 2  

* Vận động nhẹ nhàng bài Nhảy con gà  

- Chơi trò chơi Nu na nu nống  



- Ôn trò chuyện cùng bé về mẹ của bé 

- Ôn bài thơ: Yêu mẹ. Nghe cô kể chuyện: Sẻ con đáng yêu  

- Ôn nhận biết về màu đỏ  

- Ôn bài hát Mẹ yêu không nào  

* Chơi theo ý thích  

3. Tuần 3 

* Vận động nhẹ nhàng bài Vũ điệu rửa tay  

- Chơi game Vắt nước cam 

-Trò chuyện về chú bộ đội  

- Ôn bài thơ: Bé tập giúp mẹ 

-Luyện kỹ năng ngón tay 

- Ôn lại bài hát Cả nhà thương nhau  

* Chơi theo ý thích  

4. Tuần 4  

* Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài Trời nắng mưa trời 

- Chơi trò chơi: Con ban đêm  

- Trò chuyện cùng bé về công việc những người thân thường làm  

- Kể chuyện cùng cô: Truyện Thỏ con không vâng lời  

- Luyện kỹ năng xếp thứ tự vòng  

Chủ đề - Sự kiện  Đồ dùng để ăn, uống  
Đồ chơi yêu thích của 

bé  
Ngày hội của các cô  

Người thân trong gia 

đình bé  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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Đã ký số 
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Đã ký số 
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Đã ký số 



 


